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Sinh năm 1930 tại xóm Hồi, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Nguyên Phó hội trưởng hội phụ nữ, bí thư thanh niên xã Tân Hiệp cũ (nay là các xã Tân hiệp và Phồn Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thời kháng chiến chống Pháp, huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì.

Phỏng vấn ngày 24 tháng 05 năm 2010 tại xóm Hồi, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
Ghi chú: Bà 221 nhiệt tình, vui vẻ tham gia phỏng vấn, còn khá minh mẫn tuy nhiên đôi khi còn lẫn lộn các mốc thời gian.
Nội dung phỏng vấn

Họ tên đầy đủ của bà là gì hả bà?

Họ tao là 221, sinh năm 1930.

Như vậy là năm nay bà 80 tuổi ạ?

81.

Quê gốc của bà là ở đây hay ở đâu ạ?

Nhà tao ở đây đến đời cháu tao là 5 đời rồi.

Tức là bà sinh ra và lớn lên ở đây ạ?

Sinh ra và lớn lên ở cái đất này.

Ngày nhỏ bà có được đi học không hả bà?

Có được đi nhưng mà tao chỉ học hết lớp 4 thì thôi.

Bà học chữ quốc ngữ bây giờ đấy ạ?

Học chữ quốc ngữ bây giờ đấy, hết lớp 4 thì thôi.

Học trường công hay trường tư hả bà?

Trường công chứ không học tư.

Trường công là do Pháp lập ạ?

Sau đến ấy thì mình lập chứ. Những cái ông giáo mà nó dạy ấy, trước Pháp nó đóng thì những ông giáo ấy dạy, sau đảo chính thì các ông ấy lại theo Việt Minh dạy.

Cho đến năm 45 bà còn học không hả bà?

Không.

Như vậy là học hết lớp 4 ạ?

Ừ, hết lớp 4.

Như thế là đã hết tiểu học chưa hả bà?

Ôi giời, chả biết hết hay chửa nhưng mà thôi, học đến thế thôi.

Tức là học hết lớp 4 là bà biết đọc biết viết, biết tính toán rồi ạ?

Biết đọc biết viết. Coi như thế là cái năm các anh ấy thi học sinh giỏi còn được giấy khen đấy. Thế nhưng mà cái giấy khen ấy trong thời gian ấy cứ chạy nhà, trước ở ngoài kia sau lại vào trong đồng ở, trên nhà dưới ruộng, thế là xong rồi không ở đấy nữa rồi lại chạy về đây. Tức là về đến cái khu vực này là 4 chỗ rồi, 3 chỗ chạy nhà rồi, thế cho nên là nó cũng ấy đi. Trong cái lúc mà công tác ấy thì không có cái vấn đề gì.

Trường bà học có ổn định không hả bà?
Ổn định.

Tức là bà học một cái trường đấy cho đến năm lớp 4 ạ?

Không, học 2 thầy .

Hai thầy nhưng của cùng một trường ạ?

Hai thầy ví dụ như là bây giờ thầy này là được học ở trường tức là phổ thông đấy, đến lúc mà hết học cái ông thầy ấy đến lớp 3 thì ông ấy ốm ông ấy chết thì lại chuyển sang cái ông thầy khác.
Trường học khi ấy có rộng có to không hả bà?

Nó làm gianh ấy mà, lợp bằng rạ.

Có được mấy gian hả bà?

Như thế là 5 gian.

Có nhiều lớp không hả bà?

Cứ anh nào ở lớp 3 thì vào cái trường ấy. Anh nào ở lớp 4 thì đi trường khác.

Tức là trường ấy chỉ chuyên dạy một lớp thôi ạ?

Chuyên dạy một lớp thôi chứ không như bây giờ.

Như thế vẫn là trường công chứ không phải trường tư ạ?

Ừ, trường công.

Trong lớp có đầy đủ bàn ghế, bảng, phấn không hả bà?

Bảng biếc có cả. Thế nhưng mà riêng hồi chúng tao học thì không viết bằng bút ấy này (ý là bút như bấy giờ) toàn viết bằng bút ngòi ấy, nó có quản ấy, quản bút ấy. Cái ngòi của nó này mực phải chấm chứ không viết bằng bút máy bút miếc gì. Sau cái thời gian Tàu Phù nó sang mới lại chuyển cái bút tẫu ở bên Tàu sang nó bán thì mua viết cái bút ấy, sau rồi mới lại đến cái bút bi như bây giờ. Nhưng lúc chúng tao học thì toàn viết bằng ngòi, có quản bút bằng gỗ hẳn hoi, nhét vào cái quản ấy xong thì là chấm mực viết.
Bà đi học như thế thì có phải đóng học phí không hả bà?

Có chứ, phải nuôi thầy chứ.

Trong lớp học thì có nhiều phụ nữ đi học không hả bà??

Nguyên cái lớp của tao đấy thì có 18 đứa con gái, còn tinh con trai.

Đó là trước cách mạng mà vẫn có nhiều con gái đi học thế hả bà?
Ừ, trước cách mạng đấy.

Gia đình bà khi ấy thì có khá giả không hả bà?

Gia đình tao bấy giờ thì ruộng nhà tao có 12 mẫu, thế nhưng mà bố mẹ tao cũng không làm được cho phát canh thu tô cấy. Đến cái năm cải cách thì nó quy cho gia đình của tao  lên thành phần bóc lột.

Như thế là địa chủ hay trung nông ạ?

Nếu mà theo chính sách của đảng ấy thì bấy giờ mới là trung nông lớp trên chứ không phải địa chủ mà cũng không phải là bóc lột. Cái anh địa chủ ấy là trên cái anh trung nông lớp trên và trên cả cái thành phần bóc lột.
(Bà 221 lấy cho xem quyển lịch sử đảng bộ địa phương nhưng đọc thấy nội dung sách không phục vụ gì cho bài phỏng vấn nên người thực hiện không lấy làm tài liệu).

Như vậy là ông bà sinh ra bà khi ấy là có ruộng ạ?

Có ruộng, làm ruộng, các cụ làm ruộng hết.

Như vậy là bà thuộc gia đình khá giả cho nên được đi học ạ?

Bấy giờ cũng không ấy đâu, bởi vì cái ông cụ mà đẻ ra bố tao ấy, cụ ở Hải Phòng cụ lên nhưng mà lên ở Lạng Giang cơ, đến lúc cụ chết ở Lạng Giang thì cụ bà mới lại đem bố tao sang bên này, bấy giờ là còn cụ Đề Thám cơ. Cu bà mà đẻ ra bố tao còn nấu xôi chè bán cho lính cụ Đề cơ. Thế xong rồi thì là cụ Đề cụ mới vào làng cụ chia ruộng cho, chia ruộng cho các giai đinh. Nói chuyện các giai đinh là chúng mày không biết được. Thì là chia cho tất cả mỗi một giai đinh là bao nhiêu mẫu đấy.
Nhà bà là có mấy người con trai hả bà?

Nhà tao con trai thì có ba người nhưng mà chết trẻ hết.
Thế là ruộng được chia từ thời ông Đề Thám hả bà?

Ừ, cụ Đề Thám. Cụ Đề Thám cụ ấy chia cho từ lúc bấy đến giờ, cho đến bây giờ vào hợp tác xã. Sau khi ấy rồi là tổ chức vào hợp tác xã thì là mình đưa hết ruộng vào hợp tác xã.

Như thế là 12 mẫu mà một mình bà cụ là không làm được cho nên là phải thuê người ạ?

Không, lúc ấy tôi bận công tác cho nên là phải mượn người người ta ở chăn trâu. Còn cấy thì là, ví dụ như hôm nào định cấy thì cứ cày bừa ra đấy rồi thì ra ngoài Nhã Nam, bấy giờ nó chỉ có cái chợ Nhã Nam, đón thợ Nhã Nam ở đấy về, cấy một hai buổi xong thì thôi, xong lại trả công người ta.
Nhà bà có phát canh thu tô không ạ?

Phát canh thu tô thì sau đến lúc cả ông cụ nhà tao cũng ở nông hội, lúc bấy giờ tổ chức nông hội thì cụ ở nông hội thì cụ phát canh mất mấy mẫu. Thế xong rồi thì là đến lúc vào hợp tác xã thì vào hết, cống hiến hết cho hợp tác xã.
Bà tham gia cách mạng từ năm nào hả bà?

Tao không biết chỉ biết là tao vào Việt Minh từ năm 45.
Ai là người vận động bà tham gia ạ?
Lúc bấy giờ thì là chị Quế chị ấy về, thì là có bà cụ Đinh Thanh bà cụ ở Đồng Điều nhưng mà chị Quế chị ấy đưa bà cụ về đây để làm cái nhiệm vụ tức là làm ruộng của hai địa chủ. Bà cụ trước ở Đồng Điều cũng là cái người đứng lên để lãnh đạo nông dân đấy. Thế sau bà cụ bà ấy vào đây thì là làm cái số ruộng địa chủ gọi là địa chủ Đinh Thị Vĩnh với lại địa chủ  Nguyễn Văn Giàu. Coi như thế là cụ ở ngoài đấy vào là cụ  có sẵn người vào rồi, trâu bò có đủ cày bừa. Thế là chị Quế chị ấy đưa cụ vào đây để chị dựa cái ấy để tổ chức Việt Minh ở đây. Tổ chức xong đến lúc nó vững mạnh rồi thì là chị ấy lại đi chỗ khác.
Khi đó bà được vận động tham gia như thế nào ạ?Người ta đến tận nhà bà vận động hay là như thế nào ạ?

Không, không. Bây giờ ví dụ như là cùng cái tầng lớp trên tao độ 3, 4 tuổi thì là các anh ấy bảo "Hôm nay chị Quế chị ấy về đây tổ chức Việt Minh ở nhà ông ấy, ông nọ thì cô đến mà dự". Thế, thì là anh ấy đã được tuyên truyền hết rồi anh ấy lại bảo mình, mình lại bảo người khác.
Khi đó bà đã biết Việt Minh là như thế nào chưa hả bà?

Chưa, chỉ biết là vào tổ chức Việt Minh thì là vào thế thôi. Thế nhưng mà lúc bấy giờ nó có một cái tư tưởng của mình là làm thế nào cho nước mình độc lập khỏi phải chịu những thống trị của những cái nước khác. Cái ý nghĩ của mình nó như thế.
Khi đó thì biết là tổ chức Việt Minh là tổ chức chống Pháp rồi ạ?

Ừ, thì trong cái điều lệ của đảng đã nói mà. Bây giờ ví dụ như thế này, tao đi tuyên truyền ở xóm khác, cháu lại tuyên truyền ở chỗ khác, sau đến lúc người ta đồng ý người ta vào rồi thì là mình tổ chức họp một ngày, một tối. Hồi ấy thì là chỉ họp được tối thôi, không họp được ngày. Họp ở gia đình nào thì là lại phải tổ chức người đến gác ở chỗ gia đình ấy để họp. Thế cho nên là kể ra thì nó cũng hơi khó khăn, thế nhưng mà cái việc mình quyết tâm làm thì cứ làm thôi.

Khi bà vào Việt Minh thì Nhật đã đảo chính Pháp chưa hả bà?

Ấy, chưa, chưa đảo chính, sau một năm thì là mới đảo chính. Sau cái đợt ấy thì là mới đảo chính, nó còn đi lên đây, Nhật nó còn  đi về dưới vùng dưới như là Hưng Yên này, Thái Bình này, Nam Định này, coi như thế là nó bắt nhổ lúa hết lên mà lúa đang có đòng nó bắt nhổ hết lên để trồng đay.

Ở trên mình thì có làm như thế không ạ?

Trên mình thì không, nó không bắt nhổ, trên mình nó xem cái đất mình không trồng được đay nó không làm, nó chỉ làm ở mấy cái tỉnh ở dưới miền dưới thôi. Còn thì sau nó đi lên đây thì là nó lên đến 3 con-ma-nhi.
Ba con-ma-nhi là gì hả bà?

Cái tiếng tây nó gọi như thế. Còn cái tiếng phổ thông mình thì là gọi là nó đi 3 trung đoàn, đi dã ngoại 3 trung đoàn, thế nhưng mà bấy giờ nó gọi là 3 con-ma-nhi là gọi theo tiềng Pháp đấy. Nếu như bây giờ gọi theo Việt Minh mình thì là nó đi dã ngoại 3 trung đoàn. Nó đi ấy lắm, coi như là toàn Cam-nhông với lại ngựa với cả lừa thôi chứ nó không đi bộ một ít nào, không có đứa nào phải đi bộ. Bấy giờ nó đi dọc từ ở Bắc Giang mà nó lên cái đường Bắc Giang đi lên phố này này, nó đi thẳng lên Mỏ Trạng này.
Tức là Nhật nó chỉ đi qua thôi chứ nó không đóng ở mình ạ?

Nhật nó đi qua thôi. Nó có đóng ở Bố Hạ. Nó đóng ở Bố Hạ, nó ở đấy khoảng hai tuần thì nó nhờ mấy cái bà buôn bán ở đấy mua cám cho lừa của nó ăn. Cái chị ấy thì bụng to, cũng đi mua cho nó mấy chuyến rồi. Đến hôm ấy cám không có mua, mua mùn cưa trộn vào. Đến lúc lừa của nó ăn thì chết lừa  mà nó lôi cái chị ấy ra nó mổ lừa nhét chị ấy vào. Nó chôn sống đấy.

Cả mẹ cả con ạ?

Cả mẹ cả con. Đấy, Nhật nó ác thế đấy, ác lắm chứ không ác vừa đâu. Kể ra thì thằng Tây nó cai trị Việt Nam mình nó còn đỡ, nó chỉ có những cái thằng ví dụ như là quan kiếc mà ấy thì nó hạch lạc thôi chứ còn nó không dúng tay vào như thằng Nhật. Thằng Nhật nó ra tay ngay, tự nó ra tay chứ không phải nhờ tới ai cả. Đấy, tình hình nó như thế. Bây giờ nó cũng già rồi nó cũng không có thông minh cho lắm đâu.

Khi đấy Nhật nó có đánh Tây ở trên mình không hả bà?

Không. Nó chỉ đánh ở khu dưới thôi. Thế nhưng mà nó chỉ đánh nhau trên không, tức là máy bay Nhật đánh máy bay Pháp nó rụng là nó rụng ở dưới nhiều chứ còn trên này thì không.
Ở trên này có nhìn thấy máy bay không hả bà?

Nhìn thấy chứ, đánh nhau chứ, nó bắn nhau trên trời chứ.

Chỉ trong một ngày thôi hả bà?

Trong một vài ngày chớp nhoáng thôi chứ không đánh nhau dai như mình đánh thằng Mĩ đâu. Đến khi thằng Mĩ nó sang thì coi như thế là Tây nó đầu hàng thằng Nhật, đến lúc Nhật lại đầu hàng thằng Tàu Phù, thằng Tàu Phù lại thua thằng Mĩ. Thằng Tây với thằng Tàu Phù lại giao nước Việt Nam cho thằng Mĩ. Thế thì thằng Mĩ nó mới dám cai trị chứ. Nếu không có những cái bọn ấy thì làm gì nó dám cai trị nước mình. Đấy, vì thế cho nên Bác Hồ khổ. Bác Hồ bây giờ mà còn thì sướng bao nhiêu. Vất vả bao nhiêu với dân với nước mà rồi thì...Là vì Bác nghĩ ức cái trận đánh năm Mậu Thân, đánh chiến dịch Quảng Hồng. Cụ Giáp thì bảo thôi không đánh nữa, kệ mẹ nó cứ để cho nó vùng vẫy, thế nhưng Cụ mới bảo không đánh không được bây giờ nó áp bức dân khổ lắm. Cái bọn ấy nó đóng ở đâu là nó áp bức dân khổ lắm.
Sau khi Nhật đánh Pháp thì Việt Minh ở mình có hành động gì không hả bà?

Chưa, chưa làm gì cả.

Đến khi nào thì mới giành chính quyền ở xã mình hả bà?

Đến tức là năm 54 thì là mình tuyên bố giành lại chính quyền. Coi như thế là năm 50 này, 51, 51, 53, 54 thì là những năm ấy là mình đánh Pháp.

Ý cháu hỏi là sau khi Nhật đánh Pháp thì Việt Minh ở xã mình có giành chính quyền không?

Thì Việt Minh mình ra mắt.

Còn chính quyền ở xã?

Chính quyền ở xã nó có tổ chức, nó có rồi chứ. Nó có thì nó mới lãnh đạo được.

Việt Minh giành chính quyền ở xã như thế nào  hả bà?

Bây giừo ví dụ như Pháp nó vẫn ở Hà Nội nhá thì mình tuyên bố là sẽ đánh cho nó bằng đi, bằng đuổi đi bằng được. 
Ý cháu hỏi là cách mạng tháng Tám năm 45 thì xã mình đã giành chính quyền ở xã như thế nào ạ?

Tây nó vẫn còn, nó đã kí hợp đồng với ấy rồi nhưng nó vẫn ở lại Hà Nội, nó vẫn lưu lại ở.
Ý cháu hỏi là ở xã mình ấy ạ?

Không, xã mình thì là Tây không đóng, không gì cả. Cách mạng tháng Tám năm 45 thì là năm 46, 47 là sẽ tuyên bố thẳng là cướp chính quyền.

Tức là khi bà Hà thị Quế ở đây thì bà ấy đã lãnh đạo dân địa phương mình giành chính quyền như thế nào ạ?

Đấy, phải đấy, tao quên, tao nhầm cái chỗ đấy. Như thế là năm 46 tuyên bố thẳng là lập chính quyền nhân dân thì lúc bấy giờ mít tinh chứ, cũng cứ một kì là mít tinh tuyên bố độc lập tự do.

Trước khi mình giành chính quyền thì chính quyền của lí trưởng chánh tổng đóng ở đâu ạ?

Lúc đấy là không còn nữa rồi. Năm 46 ví dụ như là ở Nhã Nam nó có Phủ Chinh này, bên Bố Hạ nó có đồn của Tây này, thì lúc bấy giờ chúng tao là Việt Minh đi sang lấy đồn hết.

Xã mình là xã Phồn Xương hả bà?

Ừ, xã Phồn Xương.

Ở xã mình thì chính quyền của lí trưởng là ở đâu ạ?

Lí trưởng lúc bấy giừo đã không ấy nữa, đã tuyên truyền thì là lí trưởng cũng theo, thơ kí của Pháp lúc bấy giờ làm về ruộng đất cũng theo, theo hết. Bấy giờ không còn có ai là lí trưởng nữa, chánh tổng nữa.
Tức là không phải đấu tranh giành chính quyền ở xã nữa mà tự họ đã theo rồi ạ?

Ừ, họ đã theo hết.

Bà có tham gia đánh phủ ở trên Nhã Nam (phủ Yên Thế) không hả bà?

Có, có đi lấy, lấy phủ trên đồi, lấy phủ Nhã Nam, xong thì lại về bên Bố Hạ lấy đồn ở Bố Hạ nữa.

Sau khi vận động lí trưởng theo thì mình đã thành lập được chính quyền của Việt Minh rồi hả bà?
Ừ, chính quyền của mình rồi, lãnh đạo rồi.

Khi đó ai là chủ tịch lâm thời hả bà?

Lúc bấy giờ thì là ông cụ Phó Hội Soòng làm chủ tịch lâm thời, nhưng mà cụ chết lâu rồi. Con trai cụ thì giá mà khoảng độ 5 tích tắc nữa mà giấy về  thì là nông dân nó không bắn chết. Nó quy cho là địa chủ cường hào. Thế nhưng mà anh ấy lại hoạt động về đường công an mật cơ chứ anh ấy không hoạt động ở xã này, ở thôn này, anh ấy đi lên quân khu cơ. Đấy, cải cách đấy thì nó đấu đá đấy, nó bắn cái năm ấy. Lúc bấy giờ thì ông cụ làm chủ tịch lâm thời mấy năm.
Đầu năm 46 thì ở mình có tổ chức tổng tuyển cử bầu quốc hội không hả bà?

Có.

Khi đó bà có tham gia làm gì không hả bà?

Tao vẫn là công tác phụ nữ, vẫn đi tuyên truyền, bầu cử quốc hội là vẫn vận động. Dân lúc ấy người ta có biết gì đâu.
Đó là lần bầu cử quốc hội lần tiên ạ?

Ừ.

Khi đó là bà tham gia đi vận động bầu cử ạ?

Ừ.

Khi đó đã có một ban chuyên về vận động bầu cử không hả bà?

Có chứ, phải có một cái ban ấy chuyên đi vận động bầu cử. Dân lúc bấy giờ người ta có hiểu gì đâu nên mình phải đi vận động. Thí dụ như chữ người ta không biết thì mình phải cử ra một số ngồi viết. Ví dụ ngồi đây, người ta đến thì thí dụ như người ta bảo "Tôi muốn bỏ cho cái ông Chén này hay cái ông Xuyến này" hay ông này, ông này, bỏ cho ông  này thì mình đọc cho người ta nghe người ta bỏ ai thì mình viết cái người đó vào cái phiếu.
Tức là phiếu khi đó là phiếu trắng rồi mình ghi vào ạ?

Ừ, phiếu trắng xong rồi thì ghi vào. Đã bảo là lúc ấy làm gì có máy in gì thì cứ giấy trắng thế này thì là cắt ra thành từng cái miếng nó vuông thế này thì là phát cho mỗi người. trên cái mảnh giấy đều ghi là phiếu bầu cử.
Có đóng dấu không hả bà?

Có đóng dấu,  đóng dấu là đóng dấu uỷ ban đấy. Bây giờ ví dụ như là tao không biết thì chỉ bảo ông này, ông này là quốc hội đây thì bảo bỏ ai , chị bỏ ai thì tôi bỏ ông này, tôi bỏ ông này, ông này, ông này thì ghi tên vào thế thôi, cho tới lúc kiểm phiếu.
Nguời biết chữ thì tự ghi, còn người không biết chữ thì có người ghi cho ạ?

Phải viết hộ.

Trước đó thì mình đã làm công tác tuyên truyền về những người được bầu cử ở địa phương mình như thế nào hả bà?

Lý lịch phải trong sạch, không dính líu đến Pháp, không dính líu về làm việc với Pháp. Phải chọn những người gọi là nông dân thực sự.
Tuyên truyền những người đó đến người dân để dân hiểu họ là những con người như thế nào bằng cách nào hả bà?

Ấy, đi phải nói chuyện, nó có tài liệu chứ.

Tức là phải đến từng nhà dân ạ?

Đến từng nhà. Nó có tài kiệu chứ. Bây giờ ví dụ như là mình nhằm cái ông Quạt kia mình đến mình tuyên truyền chính sách của đảng của nhà nước cho người ta là người ta nhận thức ra ngay. Còn lại những cái người mà bây giờ người ta không hiểu gì thì mình hãy tuyên truyền dần dần, hãng để cho người ta biết như thế còn những người hiểu thì mình cứ tuyên truyền lên. Đến lúc bầu cử xong rồi thì là mít tinh, rồi thì là công bố Việt Nam thắng lợi, rồi thì là tuyên bố là đã có chính quỳên các địa phương để lãnh đạo dân rồi. Mình phải có chứ, không có lấy đâu ra.
Tức là phải đến tận nhà dân để vận động ạ?

Đúng rồi đấy, phải đến tận nhà.
Ở các thôn xóm thì có tổ chức họp dân lại để phổ biến không hả bà?

Có, có họp dân, đọc cái tài liệu bầu cử cho họ nghe. Thế rồi thì ai mà đến cái hôm ấy mà người ta bận thì hòm phiếu còn phải phát đi mất mấy nhà đấy. Đừng tưởng là người ta đã thông như bây giờ đâu. Ví dụ như ở trong cái thôn này nó có 50 gia đình thì đã có được 45 gia đình đến  bỏ phiếu rồi còn 5 gia đình là phải mang hòm phiếu đến tận nơi. Phải vận động người ta chứ, chứ không phải đơn giản đâu, chứ có như bây giờ thì dễ, bấy giờ thì khó lắm.
Tức là khi đó làm là phải có 100% dân đi bỏ phiếu ạ??

Phải có chứ.

Như thế là vận đồng là ngoài việc tổ chức họp dân lại thì còn phải đến tận nhà người ta vận động người ta đi bầu cử ạ?

Vận động người ta đi bầu cử, thế rồi thì là những cái gia đình nó tham việc nó không đi ấy thì tối phải vác cái hòm phiếu đến tận nhà. Thế rồi đọc cái tài liệu, người ta bỏ cho ai thì đưa cho người ta phiếu  để nếu người ta viết được thì viết, không viết được thì mình phải viết.
Ngày bổ cử có tổ chức to không hả bà?

To chứ. Nhưng bấy giờ chúng tao tổ chức không ăn, chỉ tổ chức biểu dương cái tinh thần của người dân, thế thôi, chứ còn không ăn uống gì.
Có cờ giong trống mở không hả bà?

Ấy, phải có chứ, cờ giong trống mở phải có đủ cả, biểu ngữ biểu nghiếc hô khắp cả.

Hô vang khắp nơi hả bà?

Ừu, hô vang khắp nơi vào các xóm làng.

Từng thôn có một điểm bầu cử hay cả xã mới có một điểm bầu cử hả bà?

Bấy giờ thì cả xã mới có một điểm bầu ở ngoài chùa kia. Lúc bấy giờ một cái số bộ đội, tức là một cái đơn vị bộ đội 426 nó ở đây, nó đóng ở đây này, nó cũng tham gia. Phải tham gia chứ nó là người dân cơ mà.

Khi đó tất cả các ban ngành đoàn thể đều tham gia hết ạ?

Đều tham gia hết. Bây giờ anh là quân anh đóng ở địa phương thì có bầu cử anh vẫn phải tham gia. Lúc cái tổ chức Việt Minh mà đưa ra thì bao giừo mới độc lập được nhưng cái quyết tâm của mọi người thì nó sẽ thành.
Khi đó thì bà đã đủ tuổi bầu cử chưa hả bà?

Đủ tuổi rồi.

Thế là bà cũng được tham gia bầu cử đấy ạ?

Có chứ. Còn phải ở trong cái ban viết hộ nữa chứ. Thí dụ như cái ông Xuyến này ông không viêt được thì lại viết cho ông ấy. Ai được người ta tín nhiệm thì người ta bầu. Bầu xong một cái thì kiểm phiếu, kiểm phiếu xong một cái thì công bố.
Những người đó thì trước đấy mình đã làm công tác tuyên truyền đến người dân hết rồi ạ?

Ừ, tất cả rồi chứ, làm hết rồi. Mỗi một kì bầu cử thì là vận động cờ giong trống mở. Tao lúc bấy giờ còn phải dạy thiếu nhi đánh trống cà rùng, đánh như thế nào này.
Ngày đấy có tổ chức hát múa không ạ?

Có, hát múa chứ, văn nghệ chứ, đủ cả.

Bây giờ bà có nhớ câu ca dao hò vè gì về bầu cử không hả bà?

Không, lâu rồi động gì đến nó nữa.

Ở xã mình là bầu cho mấy người hả bà?

Như thế là lúc bấy giừo bầu được tất cả có 5 người thôi. Thế nhưng mà các ông ấy bây giờ chết cả rồi.
5 người thì được bầu mấy người hả bà?

Tức là chính thức là được 5 thế nhưng mà còn ấy thì được 9.
Tức là ra ứng cử thì là 9 người ạ?

Ừ, 9 nhưng mà bầu chính thức thì là 5.

Khi đó thì bà làm gì trong hội phụ nữ hả bà?
Lúc bấy giờ tao làm hội phó.

Hội phụ nữ của xã mình thì được thành lập từ năm nào hả bà?

Bắt đầu năm 46 sang năm 47 thì là tổ chức luôn phụ nữ. Bấy giờ nó có 2, ví dụ như trẻ như các chị thì là ở tổ chức phụ nữ, còn già như đưa con dâu tôi đây (khoảng trên dưới 50 tuổi) thì là ở tổ chức tương tế, nó có hai cái tổ chức như thế.
Tổ chức tương tế hả bà?

Ừ, gọi là tổ chức tương tế. Có nghĩa là những cái người mà chưa có vợ có chồng ấy thì là vào thanh niên phụ nữ, thế nhưng mà ví dụ như những bà ấy có con  mọn rồi thì là vào tổ chức tương tế.

Như vậy là phụ nữ tách biệt ra hai hội ạ?
Ừ, đấy, tách biệt ra. Bây giờ ví dụ như là hội tương tế hôm nay sinh hoạt hội thì có bao nhiêu người, thế nhưng mà mít tinh hay bầu cử thì là chung, riêng sinh hoạt thì lại riêng, không chung.

Tức là khi giành được chính quyền của xã là có hội phụ nữ luôn hả bà?

Ừ, có hội phụ nữ luôn, tổ chức ngay.

Khi đó gọi là hội phụ nữ xã hả bà?

Ừ, bấy giờ gọi là chi hội phụ nữ thôn. Thế thì ở đây nó có mấy thôn ấy thì là nó thành ban chấp hành của một xã. Bây giờ ví dụ nư là cái chi hội ở thôn Hồi này thì là có bao nhiêu là nữ, là nam thì ở hội phụ nữ, ở hội thanh niên, còn cái bà tương tế là bao nhiêu bà. Thế nó có riêng thế.

Lúc đó bà là bên hội phụ nữ hay là thanh niên ạ?

Lúc bấy giờ tao đã có chồng con gì thì tao chả ở hội phụ nữ.

Hội của thôn hay của xã hả bà?

Hội cả của thôn lẫn xã.
Tức là khi bà làm phó hội trưởng là của thôn hay của xã ạ?

Của xã chứ.
Từ năm 46 ạ?

Ừ, năm 46. Hết cái chống Pháp rồi sang cái chống Mĩ thì tao nghỉ, đến năm 54 thì tao nghỉ hoàn toàn. Đến năm 58 tao lại tiếp làm công tác phụ nữ. Bấy giờ thì lại là hội trưởng, lại chấp hành của huyện. Các chị cũng cử đi mấy xã để làm công tác phụ nữ đấy, tổ chức đấy..

Suốt thời chống Pháp bà đều làm phó hội trưởng hội phụ nữ hả bà?

Đều làm phó. Xong đến cuối cùng lại sang cái chấp hành thanh niên, lãnh đạo cái chấp hành thanh niên thì mình lại làm bí thư.

Phụ nữ khi đó đã có ban chấp hành riêng chưa hả bà?

Có ban chấp hành riêng.

Ban chấp hành có mấy người hả bà?

Như thế là mỗi một thôn thì có một người. Đấy là chấp hành, còn có tổ trưởng riêng. Có chấp hành riêng, cái chấp hành đó thì nó sẽ lên xã nó lĩnh tài liệu về nó mới họp thôn này, thì cái anh tổ trưởng có trách nhiệm đi báo để họp. Cái tổ chức đó là của thôn. Anh làm ở thôn thì anh phải báo. Còn cái anh ở xã thì anh phải bao quát chung.
Tức là mỗi anh tổ trưởng của thôn thì đều nằm trong ban chấp hành của xã hả bà?
Nó là nó không nằm. Ví dụ như là tao là chấp hành đấy phụ trách cái thôn này thì cái anh tổ trưởng này phụ trách tức là những bà đi làm đi lục, đi ấy đấy.

Tức là anh trách chấp cps trách nhiệm thông báo mọi công việc cho anh tổ trưởng của thôn ạ?

Đúng rồi, thông báo cho cái anh tổ trưởng kia, họp hành gì hay là chính sách gì.

Khi đó ban chấp hành là có bao nhiêu người hả bà?

Lúc đấy là có 12 người. Trong đó có 1 hội trưởng, 1 hội phó, 1 thư kí.

Có phải thường trực ở trên xã không hả bà?

Coi như thế là cái anh hội trưởng, anh hội phó là phải thường trực với anh uỷ ban.

Khi đó đã có trụ sở riêng chưa hả bà?

Có rồi chứ. Xã phải làm trụ sở chứ.

Nhờ nhà dân hay đã xây riêng ạ?

Cũng nhờ một số nhưng sau rồi thì là bảo nhờ nó hơi khó, chính sách nó có nhiều cái bí mật cho nên thì làm riêng. LOàm thì coi như là mỗi gia đình góp một ít tre. Lúc bấy giờ cái làng tao thì nhiều tre lắm chứ. Mỗi gia đình góp ít tre, mỗi gia đình góp ít rạ làm nên.
Lúc đó đã có trụ sở uỷ ban chưa hả bà?

Có trụ sở của uỷ ban. Cái năm chúng rtao trình ở chỗ mà bây giờ nó là cái trường dạy nghề đấy. Đấy, trước có cái trụ sở trình bằng đất ở đấy.

Giờ làm việc là làm cả ngày hay là chỉ làm buổi thôi hả bà?

Chỉ làm buổi thôi.

Một tuần làm bao nhiêu ngày hả bà?

Một tuần thì làm cả 7 ngày. Nhưng mà riêng là bây giờ ví dụ như là chia ra ông phó chủ tịch này, ông thư kí uỷ ban này, ông chủ tịch  này, về phụ nữ thì cũng chia ra, ví dụ như là tuần này thì người này trực, tuần sau người khác trực.

Trực cả tuần ạ?

Trực cả tuần.

Giờ làm việc là mấy giờ ạ?

Giờ làm việc thì cứ 1 giờ, 1 rưỡi là đi.

Làm đến chiều ạ?

Đến 5 giờ thì nghỉ.

Trên trụ sở có nhiều công việc không hả bà?

Nhiều chứ, nhiều lắm. Bây giừo lại ví dụ như là vận động nó đi tòng quân, bấy giờ gọi là tòng quân chứ có phải là đi bộ đội như bây giờ đâu. Vận động thì ví dụ như nhà ông này, bà này có con đến tuổi đi bộ đội rồi thì là vận động, vận động nó đi gia đình nó nhất trí mà nó cũng đồng ý đi thì đến cái ngày mà ở trên nó về nó lấy quân thì là cái bộ phận, tức là cái anh ấy của xã là phải giao.

Tức là bên phụ nữ cũng làm phong trào vận động tòng quân hả bà?

Vận động chứ. Thế rồi vận động rồi thì là đến cái trường hợp nào còn phải đến gia đình người ta chăn trâu, chăn bò cho người ta chứ, ví cái gia đình ấy nó neo người. Thế cho nên là lúc bấy giờ nó vất vả nhưng được cái là cái tình đoàn kết nó gớm lắm, chứ bây giờ thì rất nhiều cái tình đoàn kết bây giờ nó chỉ đoàn kết tiền là chính thôi. Tao chứ nói thật. Chứ còn bấy giờ cái tình đoàn kết nó thương nhau lắm. Tao tính là tao phụ trách 3 tháng toà vẹt mà cái huyện Yên Thế này 36 chị em đi khênh toà vẹt. Cũng cứ lợp bằng gianh, cứ đan gianh nứa lên rồi lợp là thành, cột kèo lên lợp, thì ngăn bên này là phụ nữ, ngăn bên này là thanh niên, nhưng nếu như bây giờ thì có chửa hết lượt. Nhưng bấy giờ không, chỉ cứ tối đến thì nhảy múa với nhau là cứ đồ mi, cứ mì đô là cứ thế cứ nhảy múa chán thì là về là ngủ thôi.
Khi đó người làm thường trực trên xã là phải làm những công việc gì hả bà?

Có nhiều chứ. Ví dụ như là bây giờ chính sách nhà nước đưa ra vận động thuế, thế rồi thì là vận động vào các cái tổ chức. Ví dụ như thuế là một này, dân công là hai này, tòng quân là ba này. Đấy, các cái thứ ấy.

Tức là nhận các công văn từ trên đưa xuống ạ?

Nhận công văn ở trên. Bây giờ ví dụ như là tao thường trực ở trên ấy thì là công văn ở trên tỉnh đưa về thì về đến huyện, huyện lại về đến xã thì mình lại lĩnh cái ấy đem về cho mấy cái bà tổ trưởng của các thôn ấy để họp lại, lại triệu tập chị em họp lại.

Công việc của một phó hội trưởng phụ nữ khi ấy là phải làm những gì hả bà?

Chỉ có làm cái nhiệm vụ là vận động chị em để xây dựng. Ví dụ như là bây giờ bộ đội người ta đi ấy thì là người ta đến chỗ nào người ta đóng thì là vận động chị em vận động rau, rồi thì là tương, rồi thì là chanh chung, vận động mang đi.
Tức là vận động đồ tiếp tế cho bộ đội đấy ạ?

Ừ đấy, những cái thứ ấy.

Khi đó có những phong trào đến vá áo, vá quần cho bộ đội không hả bà?

Ôi rồi, vá ác ấy chứ. Lắm rận lắm ấy chứ. Cứ tổ chức thế. Mấy cái năm ấy coi như là bộ đội về đây đóng, khăn mặt thì nó có được cả cái khăn mặt đâu, tức là một cái khăn mặt cắt làm đôi mỗi anh một nửa, thế để rửa. Còn thì là những cái quần áo rách thì phụ nữ có khi còn phải vá hàng tuần ấy. Cái đơn vị 108 nó về đây nó đóng ây còn phải vá một tuần cho nó ấy.
Có đến nẫu cơm, nấu nước cho bộ đội không hả bà?

Cái đấy chỉ để phục vụ thương binh thôi, chứ còn bộ đội khác nấu khác ăn. Có phụ nữ phục vụ thương binh thôi.

Tức là với bộ đội mình chỉ phục vụ vá quần áo và tiếp tế thôi ạ?

Vá quần áo và  đi khuyên các nhà có rau, có tương, rau muống tương, thế rồi thì là cà muối thì là vận động gánh đến. Lúc đấy không có loa như bây giờ. Đến thì bảo trưa mai tập trung chỗ ấy, chỗ nọ ai có cái gì thì mang đến. Thế thì người ta có rau muống thì mang đến, người ta có rau ngót thì mang đến, người ta có tương thì người ta mang đến, người ta có cà thì người ta mang đến.
Khi đó bà có tham gia không ạ?
Mình vẫn phải tham gia chứ, về vẫn phai tham gia chứ.

Khi muốn vận động vận động đến các thôn thì mình chỉ chỉ thị đến tổ trưởng của các thôn rồi họ khác đi vận động hay là mình phải đến tận nơi ạ?
Phải xuống tận nơi đấy. Nhiều cái chị em nó khó khăn thì mình phải xuống tận nơi.

Có phải đến tận nhà vận động không ạ?

Có chứ, phải đến nhưng cái đấy nó ít thôi, nó không có nhiều.

Ngoài phục vụ bộ đội thì còn có những phong trào phục vụ thương binh nữa hả bà?

Có, phục vụ thương binh. Thương binh thì ở cái trại thương binh ở cây gia hồ ở chỗ Đồng Lạc đây này. Coi như thế là cứ mỗi một lớp là vận động khoảng độ 20 chị em xuống đấy phục vụ một tuần, đến tuần sau lại thế. Chẳng hạn như thôn Hồi này đi rồi thì lại ra cái thôn ngoài làng kia. Đấy, cứ thế.
Hàng tháng đều phải thế hả bà?

Có chứ, phải đi thế chứ. Thì là vì bấy giờ nhà nước không có người phục vụ  thì dân phải phục vụ nhau chứ.

Khi đến phục vụ thương binh thì phải làm những việc gì hả bà?

Giặt giũ, tắm rửa. Những người nó mất tất cả này đây (mất tứ chi) thì nó ngồi bón cho nó ăn, rồi rửa mặt.

Giống như làm công việc của một y tá điều dưỡng bây giờ đấy ạ?
Ừ, đấy, làm thế. Bấy giờ là dân làm hết, chị em phụ nữ làm hết. Còn cái bệnh viện ở Đồng Mười ấy có một cái anh coi như thế là mất hết hai cái này, hai cái này, nó cứ "Ối mẹ ơi, mẹ cho con chết đi, mẹ đừng để con sống nữa", thì bảo "Thôi con ạ, chẳng mấy nữa mà được độc lập tự do, con cứ cố thì mẹ bón mẹ tắm rửa cho con". Tắm nó còn xấu hổ nó còn be chim vào ấy. Bảo "không việc gì đâu con ạ, cứ để mẹ rửa ráy, mẹ tắm cho con". Nhưng mà tai hại nhất là cái bệnh viện ở Đồng Mười, cái thằng ấy nó là bác sĩ nhưng mà nó lại theo Tây, cứ hoi viện đạn xuyên qua nó cũng cưa. Nhưng mà cái cưa của nó công nhận, nó vén cái thịt lên nó buộc lại xong nó đưa cái chân lên bàn nó đặt cái cưa lên là rời cái chân ra ngay. Vào đấy sợ lắm.
Ngoài ra còn có phong trào gì nữa không hả bà?

Còn, còn những phong trào ví dụ như phục vụ thương binh, đi dân công. Bấy giờ đi dân công là phải đi hàng tháng ấy, mất việc lắm, nhiều người nó không đi chứ.

Đi dân công là phải đi làm những gì hả bà?

Đắp đê, chôngs lụt.

Đắp đê ở đâu hả bà?

Đắp đê thì ở đê Ba Tổng ở Bắc Giang. Còn ví dụ như chuẩn bị để đánh thì là vận động đi phá đường, phá đường để cho bọn nó có đến cũng không đi được. Coi như là cứ một đoạn thì đường lại phải phá đứt. Làm cái đấy thì làm đêm.

Với những người không đi thì có phải đến tận nhà người ta vận động không hả bà?

Có chứ, phải đến chứ, phải đến phải nói cho người ta hiểu chứ.
Tức là mình phải đến vận động từ bố mẹ ạ?

Ừ, vận động bố mẹ xong rồi đến con. Bố mẹ nó thông cảm rồi thì là đến con, nó nhất trí nó đi thì là thôi.

Bản thân các bà làm cán bộ cũng phải đi ạ?

Đi chứ. Bây giừo ví dụ như là chiến dịch Quảng Hồng đi ba tháng, tao cònphải gánh gạo từ đi đến qua Đèo Cóc vào cái kho ấy đổ gạo. Đổ gạo xong họ lại bảo bây giừo cái đơn vị dân công này phải đi tiếp quản thương binh. Ối giời, có đứa sợ còn khóc mãi ấy. Bấy giờ qua cái Đèo Cóc ấy thì nó cứ ở Đồi Ngô nó bắn đại bác sang. Bên này cái núi, bên kia cái núi ở giữa là cái thung lũng thì cứ đi dân công về đến đấy thì dân làng nó có dọn hàng bán phở bán phủng đủ kiểu. Thế là dân công có cái ăn. Ôi giời, có cái lần đi ấy mới sợ chứ. Có cái anh ấy là anh Toán. Đến lúc kiểm đến quân thì mất mẹ nó cái lão ấy không biết nó đi đằng nào. Đến 12 giờ đêm thì bọ đại bác nó nghỉ thì mới bò sang, bò sang bên kia Đèo Cóc thấy ông ấy vẫn nằm ngủ, bảo "Thôi, anh có đi về ngay không? Không có chúng tôi chết với anh bây giờ". Thế là lôi xềnh xệch đi. Qua đèo là mất khoảng độ nửa cây số chứ không phải qua đèo ngắn đâu. Thế là lôi xềnh xệch ông ấy về bên này đến chỗ cái doanh trại nghỉ. Sợ, cái lần ấy tao cũng sợ lắm.
Về sản xuất thì có phong trào gì không hả bà?

Có chứ, phải vận động người ta để cho người ta cày cấy chứ.

Khi đó phụ nữ mình có ruộng riêng chưa hả bà? Tức là có ruộng cho phụ nữ cày cấy gây quỹ ấy ạ?

Chưa đâu, vào hợp tác mới có. Lúc bấy giờ thì mới ruộng này cho phụ nữ mấy sào, cho thanh niên mấy sào.
Thời chống Pháp chưa có ạ?

Chưa có.

Gây quỹ bằng cách nào hả bà?

Gây quỹ thì, coi như thế là bây giờ ví dụ như là ở ngoài kia nó có cái quán ăn nó đặt củi. trưa đến thì là mỗi đứa gọi nhau đi rồi là mang cái đòn sắt vào trong kia chặt mỗi đứa một gánh củi tươi về dựa ở đấy, trưa mai lại đi, thì cứ đến chục gánh thì bảo nhau gánh ra bán.

Tự lao động để gây quỹ hả bà?

Ừ, tự lao động.

Có đóng góp để tự gây quỹ không hả bà?
Không, bấy giờ  không, toàn lao động lấy thôi chứ không có ấy gì cả.
Quỹ phụ nữ khi ấy thì được dùng vào những công việc gìn hả bà?

Thăm hỏi, thế rồi thì là những gia đình mà nó quá khó khăn thì cũng giúp đỡ.

Quỹ phụ nữ xã mình khi đó có lớn không hả bà?

So với bây giờ nếu mà quy ra tiền nó cũng chỉ mấy trăm thôi. Thế nhưng mà tiền lúc bấy giờ nó có giá trị. Bấy giờ nó còn có đồng 5 xu ấy, 5 xu tôi cũng mua được thịt tôi ăn, thịt lúc bấy giờ nó rẻ chứ nó không như bây giờ, bây giờ hết hàng mấy chục mới được một bữa ăn.
Khi đó phụ nữ xã thì nhận chỉ thị từ đâu hả bà?

Từ ở huyện. Ở huyện các ông ấy đưa về xã. Luc bấy giờ nó có giao thông chứ. Xã thì có một anh giao thông. Anh ấy nhận công văn của xã anh ấy đưa về các xóm, các thôn.
Báo cáo cho ai hả bà?

Báo cáo thì báo cáo với chủ tịch, phó chủ tịch, báo cáo với đảng uỷ, uỷ ban.

Như vậy là báo cáo thì là báo cáo cho đảng uỷ và uỷ ban?

Ừ, cho đảng uỷ, uỷ ban.

Còn nhận chỉ thị là nhận theo ngành dọc ạ?

Ừ, theo ngành dọc. Phụ nữ lại lại báo cáo về cái ngành của phụ nữ, các chị ấy ở tỉnh, ở huyện.

Các cán bộ cấp trên có hay về xã công tác không hả bà?

Họ hay về lắm, hay về thăm hỏi lắm.
Khi về thì là về trong ngày hay về công tác lâu dài ạ?

Về trong ngày thôi chứ, chỉ về trong ngày thôi. Hoặc là mình chuẩn bị mít tinh hay là rằm tháng Tám cho các cháu ăn trung thu thì mình có tổ chức cái gì thì mời họ về.

Bà có hay lên họp ở trên huyện không hả bà?

Có chứ, phải đi luôn chứ, phải họp chứ. Coi như thế là cứ có chỉ thị của huyện, trên ấy các chị ấy đánh thông tư về là mình phải họp, mình phải đi. Đi họp độ ba ngày. Cứ đại hội phụnữ là họp độ ba ngày.
Như thế là phải đi họp mấy ngày cơ hả bà?

Ừ, họp ba ngày mới làm hết các công tác của phụ nữ chứ.

Vấn đề ăn ở là ở trên họ lo ạ?

Nuôi ăn nuôi ở thì nhà nước nuôi. Dân đóng góp, ví dụ như thu thuế thì để lại một ít.
Họp ban ngày hay ban đêm hả bà?

Phụ nữ họp thì ví dụ như họp ba ngày thì là họp cả ngày, đến tối thì lại họp từ 7 giờ cho đến 9 giờ thì nghỉ. Nghỉ thì ai ở gần thì về, ai ở xa thì lại ngủ ở đấy.

Ở đấy họ có bố trí chỗ ăn chỗ ở cho không ạ?

Có chứ, bấy giờ cái hội trường mượn của cái bà cụ gọi là bà cụ Quản Ma bây giờ huyện ở đấy. Mượn cái nhà bà ấy làm cái hội trường.

Khi lên họp huyện là họp ở Nhã Nam hả bà?

Họp ở đây này, không phải đi Nhã Nam. Nhã Nam lúc bấy giừo không còn ấy nữa (không còn là trung tâm huyện nữa) nên là họp ở địa phương nhà mình này, huyện lúc ấy là nó về đây rồi. Cũng có họp ở Nhã Nam mấy kì nhưng mà sau chia huyện thì là mình về mượn nhà của bà Ma.
Khi đó hội trưởng hội phụ nữ là ai hả bà?

Bà ấy cũng là bà Tần nhưng bà ấy chết rồi. Bà Đinh Thị Tần. Bà ấy chết rồi, chết hơn chục năm nay rồi.

Hàng tháng ban chấp hành phụ nữ có họp không hả bà?

Có chứ. Phải có sinh hoạt chứ.

Họp định kì hàng tháng mỗi tháng một lần hả bà?

Mỗi tháng một lần, có kì thì 2 tháng một lần, ít việc thì hai tháng một lần. Còn thì nếu nhiều việc, nhiều chính sách vận động thì mình phải họp nhiều.

Khi họp thì các thôn đều phải lên họp ạ?

Đều phải lên họp. Kể cả chấp hành viên, kể cả tổ trưởng đều phải lên họp hết.
Đó là khi họp mở rộng ạ?

Họp mở rộng. Đều họp hết. Họp để cho họ nắm chính sách.

Khi có nhiệm vụ mới thì ban chấp hành phải cử người về các thôn để đôn đốc ạ?

Mình phải họp đã chứ, họp riêng cái thường vụ đã chứ. Họp riêng xong rồi mới định cái ngày nào để họp, định ngày nào về các thôn thì bấy giờ mình mời thống nhất với nhau thì mới lại về. Lúc bấy giờ nó làm gì có giấy để chỉ thị như bây giờ, thì lại về. Ví dụ như tôi ở thôn này chị ở thôn kia thì lại về.

Tức là phân nhau về các thôn ạ?

Ừ, về để đôn đốc công việc rồi thì lại họp hành.
Hướng dẫn các phong trào ở thôn hả bà?

Hướng dẫn. Ví dụ như là lúc bấy giờ thì chăn nuôi, làm ruộng như thế nào là đúng vụ, nhưng lúc bấy giờ nó chưa có thuốc sâu, bấy giờ vẫn chưa phải phun.

Họp báo cáo phong trào thì là họp với mặt trận hay là họp với uỷ ban hả bà?

Họp ở uỷ ban. Hôm nào mà phụ nữ họp thì là báo cáo với uỷ ban "Hôm nay phụ nữ chúng tôi họp chấp hành , các ông chuẩn bị chỗ nào các ông làm thì làm", các ông ấy mới bảo là thôi thì các chị họp thì chúng tôi nghỉ.
Hàng tháng công việc của phụ nữ thì có phải báo cáo với uỷ ban không hả bà?

Không, chỉ báo cáo nguyên cái ngành dọc của mình thôi, chứ không báo cáo uỷ ban. Cứ cái ngành dọc của mình mình làm chứ.
Bà tham gia phụ nữ đến năm bao nhiêu thì chuyển sang thanh niên hả bà?

Đến năm 52, 53 thì chuyển sang thanh niên, làm thanh niên. Chuyển sang thanh niên lúc bấy giờ cán bộ nó cũng ấy, thế nên mình vừa làm bí thư thanh niên, vừa là hội phó, phụ nữ, vừa là huynh trưởng thiếu nhi toàn xã.
Tức là làm kiêm luôn cả phụ nữ cả thanh niên hả bà?

Cả thanh niên.

Các phong trào phụ nữ từ năm 50 trở đi với trước 50 có khác biệt gì không hả bà?

Không, nó có gì mà khác biệt. Cứ có chính sách về là vận động chị em họp hành, rồi nói cho chị em biết. Ví dụ như là bây giờ làm ruộng thì các chị em phải chăm bón cho nó đúng thời kì. Cái đấy là mình cũng phải hướng dẫn người ta. Nhưng mà bấy giơ nó không như bây giờ.
Có phong trào đi học kĩ thuật sản xuất không hả bà?

Có thi chứ. Tổ chức thi đấy, thi cấy thì cày. Thế rồi thì thi cấy tay này. Ở đây có mấy đứa nó cấy giỏi lắm. Năm nào chúng nó cũng được nhất. Sau thì thi máy, thi cấy máy. Thi cấy máy tao được nhất đấy, nhất toàn huyện đấy.
Thi cấy máy tức là giai đoạn sau rồi hả bà?

Tao cũng không nhớ là năm nào nữa.
Chắc là sang năm chống Mĩ rồi hả bà?

Ừ, sang những năm chống Mĩ rồi. Có 3, 4 cái máy, anh nào mà rải mạ được đều thì là anh ấy kéo máy đi. Ví dụ bấy giờ rải mạ thế này thì anh cứ giật lùi rồi giập máy là mạ nó khác xuống thành hàng. Thế rồi thi cày. Thi cày thì họ cứ bảo "Mày thì cày cấy được mấy nhát", "Tao cày được thì đừng có mà ấy", tao cày coi như thế là bắt đầu một cái ruộng tao cày 8 luống, ông huyện cũng phải lắc đầu phải chịu. Tao trước tao cày bừa không phải là cái việc đơn giản đâu.

Khi bà làm bên phụ nữ thì đồng thời có tham gia bên thanh niên không hả bà?

Có chứ.

Tức là từ năm 45 là tham gia luôn cả bên phụ nữ và bên thanh niên hả bà??

Không, 45 thì thanh niên, đến năm 46, 47 thì nó không có người thì mấy anh ở bên đảng uỷ các anh ấy bảo "Thôi, cái 221 mày sang mày phụ trách bên thanh niên, không có thì thanh niên nó bí bét". Thế là sang phụ trách. Bây giờ mấy thằng nó chết rồi, còn mấy thằng nó vẫn "em chào bí thư", thỉnh thoảng đi họp nó gặp nó vẫn "Em chào bí thư".

Bà làm bên thanh niên là năm bao nhiêu ạ?

Từ năm 52.

Từ 46, 47 là bà làm bên phụ nữ ạ?

Làm phụ nữ, làm riêng phụ nữ với lại phụ trách thiếu nhi.
Từ năm 52 mới chuyển sang làm thanh niên hả bà?

Từ 52 làm thanh niên.

Công việc của một bí thư thanh niên là phải làm những gì hả bà?

Ối giời ơi, công việc thanh niên làm là vất vả lắm. Cũng tuyên truyền cũng ấy nhưng mà nó khó cái là bấy giờ cái thanh niên ấy nó phải học hành nhiều. Thế rồi cái thanh niên ấy nó phải cày bừa cấy hái. Phụ nữ thì ít, ít người biết cày bừa lắm. Thế nhưng mà cái thanh niên ấy là phải cày bừa, phải hành mạ, phải đi dân công, phải xốc vác. Ví dụ như là bây giờ bảo ở trên Mỏ Trạng nó có một cái điểm gì, ví dụ như bọn phỉ nó muốn phá hoại là thanh niên là lại phải lên đấy.

Như vậy là thanh niên là phải làm nhiều việc hơn phụ nữ ạ?

Hơn nhiều chứ. Còn phải đêm hôm đi tuần là thanh niên đi làm hết. Sau thì nó lại tổ chức đến dân quân tự vệ.

Khi bà làm bí thư thanh niên thì có phụ trách bên dân quân không hả bà?

Có chứ. Phụ trách dân quân thì coi như thế là phải tập luyện này. Bấy giờ thì đêm nào cũng phải tập chứ. Tập rồi lại thi bắn, thi bắn điểm này. Rồi thì nó cứ làm cái tàu bay giấy nó thả thì anh cứ ngắm thế nào anh bắn đúng cái máy bay ấy.
Dân quân thì có được trang bị vũ khí không hả bà?

Có, có trang bị, nhưng mà bấy giờ thì trước lúc đầu là bắn bằng súng kíp. Súng kíp thì các cô không biết đâu. Nó chỉ có một nòng, cái báng thì là nó bằng gỗ dài, nó lại chỉ có một nòng, có một cái thông hồng, ví dụ như anh đổ thuốc vào thì anh lấy cái thông hồng anh nhồi xuống rồi anh mới lại đưa kíp vào thì anh bóp cò nó mới nổ.

Mỗi người dân quân đều được trang bị một khẩu súng hả bà?

Khẩu súng thì lúc bấy giờ nó có mấy khẩu thì thằng nào mang súng gỗ thì mang, thằng nào mang súng thật thì mang. 
TỨc là không phải ai cũng được trang bị súng thật hả bà?

Không có, lúc bấy giờ không có. Lúc bấy giờ chúng nó cũng bảo "Ôi giời, tao đeo súng gỗ". Thế nhưng mà súng gỗ cũng đẽo điéc rồi sơn siếc cũng dây diếc cũng khoác khiếc đàng hoàng lắm.

Khi đó bên thanh niên đã có ban chấp hành rồi hả bà?

Có chứ.

Có trụ sở rồi hả bà?

Không, trụ sở vẫn họp chung với uỷ ban. Phụ nữ này, thanh niên này, thế rồi thì hội tương tế này, thế rồi chấp hành nông hội này thì họp chung một uỷ ban. Thế nhưngmà họp thì là phân. Bây giờ ví dụ như là hôm nay tôi tổ chức họp thì là mời đảng uỷ này, mời ông bí thư này, mời ông chủ tịch này, thế rồi mời các ngành các giới đến. Thế nhưng mà lúc bấy giừo chúng tao còn chi bộ chúng tao còn nuôi dê nhé, rồi thì cấy 5 sào toàn lúa giò, cứ để đấy đến khi họp hành thì là lúa giò ấy đem xay, hồi đấy là xay giã chứ làm gì đã có xát như bây giờ, xay giã rồi thì là đồ xôi nấu ăn. Hay là mồng 1 tháng 5, hay là 19 tháng 5. Sau này thì nó mới có mồng 1 tháng 6 chứ trước nó có đâu.
Khi đó ban chấp hành thanh niên là có bao nhiêu người hả bà?

Lúc bấy giờ chúng tao có 8 người.

Có một bí thư, 1 phó bí thư, 1 uỷ viên thư kí còn lại là uỷ viên ban chấp hành hả bà?

Ừ.

Bí thư là chịu trách nhiệm nhận chỉ thị từ trên về và triển khai công việc ở xã ạ?

Mình phải lãnh đạo cái hội nghị ấy. Bắt đầu họp thìlà tuyên bố cái hội nghị hôm nay họp là bàn những cái gì, công việc gì, thanh niên phải làm những cái gì, còn dân quân anh lại họp riêng, chứ nó không họp chung các ngành, của ngành nào ngành đấy họp.
Tức là thanh niên cũng là chịu trách nhiệm báo cáo cho ngành dọc của mình ạ?

Cho ngành dọc của mình ấy.

Thanh niên thì cũng tổ chức các cuộc họp ở trên huyện hả bà?

Có chứ.

Hàng tháng đều phải đi hả bà?

Có, thanh niên phải đi. Ví dụ như là trên huyện nó cũng có ban chấp hành của huyện. Khi nó chỉ thị thì nó mời bí thư, phó bí thư, thơ kí của thanh niên là anh phải đi. Bây giờ anh bí thư bận, anh phó bí thư bận thì anh thư kí phải đi, đi họp cái hội nghị ấy để lĩnh công văn về để triển khai.

Tức là không phải là lúc nào bí thư cũng phải đi mà nếu mình bận thì có thể cử người khác đi hả bà?

Không, bận thì mình có thể cử người khác đi, nhưng mà trong cái bộ phận ấy nó có 3 người.

Ba người ấy là chịu trách nhiệm thường trực ạ?

Thường trực đấy. Ví dụ như là đến tháng 6 này nó triệu tập nó họp cái gì thì là anh bí thư có việc không đi được thì anh phó bí thư đi, anh phó bí thư bận không đi được thì lại anh thơ kí phải đi.

Khi đó ban chấp hành thanh niên hàng tháng có họp định kì khong hả bà??

Có chứ, mỗi tháng một kì chứ, còn riêng cái đại hội lại riêng. Thế rồi cũng phải tuyên truyền để tổ chức thanh niên vào đoàn chứ.

Khi đó cũng đã có đoàn rồi hả bà?

Có chứ.

Kết nạp đoàn thì là kết nạp theo quý theo kì hay là cứ có người là mình kết nạp hả bà?

Quý cũng có. Trong trường họp mà quý chưa đến nhưng mà bây giờ vận động được bằng này, ví dụ như 5 người hay 6 người thì riêng về phần ấy báo cáo với đảng uỷ, uỷ ban là đến hôm này là chúng tôi sẽ tổ chức để đưa những người này vào đoàn. Thế thôi. Bấy giờ vào đoàn thì không giới thiệu không nhé, anh còn phải có đơn từ hẳn hoi chứ.
Những người như thế nào thì được giới thiệu vào đoàn hả bà?

Bây giờ đứng về cương vị thường của nó, những gì về đoàn hay là chính sách hay là nhưng gì của đoàn thì mình đưa cho nó, nó nhận và nó đọc, nó biết rằng là Đoàn viên thanh niên Việt Nam nó là như thế này, thế này thì là đưa cho nhứng nó như thế. Đưa cho chúng nó đọc xong nó nhất trí nó vào đoàn thì nó làm đơn.

Có phải xét từ các phong trào những người năng động nhất, tích cực nhất sôi nổi nhất thì giới thiệu kết nạp không ạ?

Thì đấy là xét đấy, còn nếu nó là đoàn viên thì xét đề nghị khen thưởng.

Thanh niên thì có cần phải tích cực mới được vào đoàn không hay là đến tuổi thì được vào đoàn hả bà?

Phải tích cực chứ, phải thông suốt điều lệ của đoàn.

Có cần phải người giới thiệu không ạ?

Có chứ. Bây giừo ví dụ như cái ông Quạt kia ông ấy giới thiệu cái ông Xuyến này, mỗi một anh là phải tuyên truyền một anh. Tuyên truyền mà anh ấy nhất trí thì là làm đơn xin nhập đoàn. Đến hôm họp thì bí thư, phó bí thư phải làm cái trách nhiệm là lãnh đạo cái hội nghị ấy, làm cái viê việc tuyên bố ví dụ như cái anh Quạt này là Nguyễn Văn Quạt đã nhận được điều lệ của đoàn và đã xin gia nhập đoàn. Nó có đầy đủ như thế.
Thanh niên khi đó thì có những phong trào nào tiêu biểu hả bà?

Chỉ có phong trào đánh Mĩ, đánh Tây là tiêu biểu thôi.

Từ thời chống Pháp thì thanh niên có những phong trào nào tiêu biểu hả bà?

Tiêu biểu thì ví dụ như là anh xung phong đi bộ đội, không phải vận động, anh sinh hoạt ở đoàn rồi thì là anh nhận thấy trách nhiệm của người thanh niên sống trong cái cuộc kháng chiến này phải làm thế nào.
Ý cháu hỏi là thanh niên mình khi đó thì có những phong trào nào hả bà?

Phong trào thì có nhiều chứ.

Bà còn nhớ phong trào tiêu biểu nào không ạ?

Nói đến điều lệ của đoàn đưa cho ai nó đã học nó nhất trí làm đơn vào đoàn, lúc bấy giờ nó không cầu kì như bây giờ. Nhưng mà riêng về khoản ví dụ như là gia đình trước đây bố làm chánh tổng hoặc lí trưởng cho pháp thì những con người đấy là sau mới xét chứ không xét ngay, xét là xét những con nhà nông dân đặc xịt chứ không xét ngay những con nhà kia. Đấy, nó có một cái đặc biệt như thế.

Thanh niên khi ấy có phong trào vận động thanh niên tòng quân không hả bà?

Có chứ, đấy là cái tiêu biểu nhất.

Tức là cũng phải đến các nhà vận động họ cho con em đi tòng quân hả bà?

Đến tận nhà vận động, gia đình nó nhất trí, nó xung phong đi thì đến lúc đưa đi thì là đoàn thanh niên này, phụ nữ này, rồi thì là nông hội này, thế rồi thì là tương tế này, cứ tổ chức 1 đoàn thì là chúng nó đi trước mình đi sau, cứ như thế tiễn đến chỗ tập trung. Thời gian thì cứ đi từ sáng cho đến quá trưa bấy giờ người ta nhận quân xong thì về.

Có phong trào gì về sản xuất không hả bà??

Có phong trào, ví dụ như là anh nào làm kinh tế giỏi.

Hàng năm có đại hội biểu dương những cá nhân xuất sắc, tập thể xuất sắc không hả bà?
Có chứ, thế nhưng mà biểu dương cho các anh ấy thì lại là cái anh đảng uỷ. Ví dụ như là cái anh Xuyến này anh ấy là nông dân nhưng anh ấy lại có nhiều kế hoạch anh ấy làm tốt cái phong trào, tốt cái sản xuất.
Bên thanh niên mình thì sao hả bà?

Đấy, bên thanh niên đấy. Đến lúc ấy thanh niên báo cáo với đảng uỷ, đảng uỷ nó quyết định đến hôm nào tổ chức thì nó mời lên họp để nó trao phần thưởng hay là giấy khen.

Khen thưởng là của cấp uỷ hả bà?

Ừ, của cấp uỷ. Mình lại đề nghị lên huyện huyện lại khen. Coi như là xã mình thì mình phải khen người nhà của mình trước rồi mới đến huyện.

Khi đó ở xã mình có phong trào bình dân học vụ không hả bà?

Có chứ, lúc bấy giờ có tổ chức chứ.

Phong trào bình dân học vụ được tổ chức từ những năm nào hả bà?

Coi như thế là đến năm 48 thì tổ chức nhưng các bà tương tế đi học, cứ tối đến thì mỗi bà một cái đèn dầu. thế là đến chỗ nhà nào nó rộng thì là ấy. Ôi rồi có nhiều bà nó cũng thông minh lắm cứ dậy nó chỉ trong vòng 3 tháng thì nó đọc thông , viết thạo.
Chỉ phụ nữ đi học thôi , có nam giới đi học không hả bà?

Không, độc phụ nữ với tương tế thôi.

Bà khi đấy có tham gia gì vào việc dậy bình dân không ạ?

Tham gia gì. Tham gia tôi chỉ dậy có mấy buổi.

Tức là bà tham gia dậy bình dân ạ?

Dậy bình dân , nhưng mà dậy như thế là, ví dụ như là cái thôn này có độ 7, 8 người đi học bình dân học vụ thì là mình dậy, dậy người ta cho đến lúc cuối. Nhưng mà lắm bà nó thông minh lắm. Có bà còn học 3 tháng đánh vần cái đèn cũng không xong.
Thế là lớp học của bà thì bà dậy được mấy người ạ?

Dậy như thế là được có 8 người.

8 người một lớp ạ?

8 người.

Tổ chức lớp học ở đâu hả bà?

Bây giờ gia đình, các gia đình  học. Gia đình nhà ai rộng thì nhờ. Ngồi học xung quanh cái giường, thằng thì quỳ xuống viết.
Thế dậy khi đó thì giáo trình nó có sẵn không hả bà? 

Có chứ A, B.

Sách là từ trên xã cấp về hả bà?

Sách ở trên người ta cấp về. Học bấy giờ nó  học A,B chứ nó không học A, B, C, D, Đ, E L Q chứ nó không có học như bây giờ.

Bà dậy như thế thì hàng tháng bà có phải lên họp trên xã không hả bà?
Mình chỉ dạy tối thôi chứ, còn ban ngày thì mình vẫn phải vừa làm việc nhà vừa làm việc ấy chứ (làm công tác).

Nhưng mà hàng tháng bà có phải lên họp trên ban bình dân học vụ không hả bà?

Có chứ, cũng phải lên chứ. Nhiều lúc các anh ở tỉnh anh ấy về anh ấy kiểm tra thì phải lên.

Lên họp thì phải báo cáo việc dạy học của mình hả bà?

Báo cáo việc dạy của mình. Thế rồi thì là những cái bà nó thông minh thì là mình báo cáo lên cho người ta khen thưởng .

Đồng thời trên xã có thông báo những phương pháp dạy học trên lớp không hả bà?

Không, chỉ có bắt đầu cứ cái sách A,B,C ấy mà dạy thôi, ghép vần cho các bà ấy đánh vần, thế thôi.

Cứ tuyên truyền là học sinh đến hay là bà phải đến tận nhà vận động đi học hả bà?

Phải đến tận nhà vận động chứ.

Như thế bà là người dạy nhưng cũng phải đi vận động từng nhà hả bà?

Phải đi từng nhà vận động đấy, không vận động không đi. Lúc bấy giờ công việc nó cũng nhiều lắm, thế nhưng mà nó không có thù lao, gọi là "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" đấy. Không có thù lao gì cả, lấy đâu ra có thù lao, chỉ có sáng đi là trưa về ăn cơm thôi, chiều lại đi, cứ thế thôi.

Tự mình là phải vận động lớp học của mình ạ?

Ừ, vận động lấy nó học. Bây giờ ra cái chính sách bình dân học vụ thì thôn nào cũng phải có cái vận động, thôn nào cũng phải có người dạy.

Lớp học của bà có xu hướng đông lên hay giảm đi hả bà?

Nó cứ vẫn thế thôi chứ chả đông cũng chả giảm, cứ 8 người là 8 người thôi.

Bà có biện pháp nào để kiểm tra trình độ của học sinh không ạ?

Có chứ, nhiều những lúc mình phải bịt chữ để hỏi.

Có kiểm tra viết trên giấy không hả bà?

Kiểm tra viết thì ví dụ như bây giờ người ta cầm không ngay thì mình phải bắt tay người ta.

Có tổ chức thi cử không hả bà?

Có chứ, thì rồi biểu dương, tổ chức biểu dương. Bây giờ ví dụ như bà này, bà này, bà này học là  đã biết đánh vần, đã ghép được chữ, đã ghép được vần rồi thì là  họp xong rồi biểu dương. Biểu dương thì hoan hô một cái là xong.

Có ai phản đối việc học không hả bà?

Không, không có ai đâu, ai lúc bấy giờ cũng thích học lắm.

Khi dạy trên lớp thì bà có lồng ghép những câu ca dao hay hò  vè gì không hả bà?

Có chứ, cũng có  chứ, nhiều lúc cũng phải có những cái ấy có các bà ấy vui chứ.

Bà còn nhớ bài ca dao hay câu ca dao nào không hả bà ?

Không, lâu rồi nhớ làm sao được năm nay đã 81 tuổi rồi còn nhớ cái phảy gió gì nữa. Dạy lúc bấy giờ mình mới 19, 20 mà bây giờ đã 81 tuổi rồi thì nhớ gì, chả nhớ cái gì.

Ở mình khi đó người dân có được nghe đài tiếng nói Việt Nam hay là đọc báo không hả bà?
Bấy giờ học cứ có cái dây thép nó bé tí ấy, cứ bắc lên cái cây kia kìa, thế xong rồi thì là họ có một cái ấy họ mới nghe ở đây này thì có. Đến cái thời gian có đài nó bán nhiều ấy thì là mua cái đài ấy về ấy pin vào nghe.

Từ thời chống Pháp thì đã có đài chưa hả bà?

Có đài rồi chứ, nhiều lúc có đài rồi chứ.

Tức là những nhà khá giả thì người ta mới có đài ạ?

Ừ, khá giả mới có đài. Người ta có thì người ta mua cái loại cát-xét to, mình không có thì mình mua cái loại nó nhỏ bằng bàn tay thôi, đút túi là vừa. Cái đấy là chỉ nghe thời sự này, thế rồi tối đến nghe truyện đêm khuya này. Chứ nó không như bây giờ.

Khi đó thì có bao nhiêu người làm việc trong uỷ ban hả bà?

Uỷ ban xã thì có như thế là chủ tịch là một này, hai phó chủ tịch là 3 người, thư kí là 4 này, cái anh phụ trách dân quân là 5 này, anh phụ trách thanh niên là 6 này, còn thì là các uỷ viên.

Như thế là trên dưới chục người hả bà?

Ừ, chục người đấy.

Ở văn phòng thì có các thiết bị văn phòng như là máy đánh chữ hay máy in gì không hả bà?

Không, in bằng đất này này. Bây giờ viết tất cả các thông tin rồi đưa vào đấy thì in, in nó thành được 4, 5 tờ, in rồi gửi đi.

Còn nếu cần ít thì là mình viết tay hả bà?
Viết tay, viết tay xong in, đặt vào bàn in, in xong rồi gửi đi chứ nó không có đánh máy như bây giờ. Bấy giờ xã nào mua được bàn in đấy về in là lí tưởng lắm rồi.
Ở mình năm 51 có thực hiện thuế nông nghiệp không hả bà?

Có chứ, năm 51, 52 là thu rồi chứ.

Khi đó bà có tham gia gì vào việc làm thuế ấy không ạ?

Không. Đã có riêng cái ban thuế.

Tức là xã có riêng một ban thuế nông nghiệp làm rồi ạ?

Ừ.

Từ năm 51 là bắt đầu thực hiện thu thuế ở xã mình ạ?

Có luôn, bấy giờ thì gọi là cái anh trưởng thôn phụ trách thuế. Mỗi một thôn thì có một anh trưởng thôn thì anh ấy lại kiêm luôn cái thuế của dân vào đấy.

Khi có thuế nông nghiệp thì kinh tế của địa phương có khác so với trước không hả bà?

Khác nhiều chứ. Là vì lúc bấy giờ thu thì ví dụ nó thu 50% thì anh chỉ thống lên trên 20% còn 30% anh giữ lại để làm quỹ chung của  địa phương. Đấy, thì là được mấy năm đấy, sau thì mới có cái chế độ tiền cho cán bộ. Ôi giời, được bao nhiêu tiền đâu. Như thế là chủ tịch thì được 11 đồng, phó chủ tịch thì được 10 đồng, thư kí thì được có 6 đồng thôi. Có ăn thua gì đâu. Có cái là lúc đó nó là động viên thôi chứ.
Ở mình giảm tô năm 53 hả bà?

Ừ.

Đội giảm tô về mình là đội của địa phương hay đội từ nơi khác về hả bà?

Đội từ nơi khác, ở tỉnh các anh ấy về.

Đội giảm tô khi ấy về có đông không hả bà?

Đội giảm tô thì mỗi một thôn nó có một cán bộ, xong rồi nó về chung của xã.

Tức là đội giảm tô là từ nơi khác về ạ?

Từ nơi khác, cán bộ từ nơi khác.

Họ thực hiện việc giảm tô như thế nào hả bà?

Về thì họ coi như thế là tuyên truyền chính sách, coi như thế là bài phong phản đế, chữ thì là phản đế là phản đế quốc, phong là phong chữ, học chữ bình dân học vụ. Còn thu thuế nông nghiệp là để nuôi quân.

Khi giảm tô thì đội giảm tô họ về họ làm những việc gì ạ?

Ừ, đội giảm tô về thì họ cũng tuyên truyền cái chính sách ruộng đất. Như chũng tao thì không phải, nhưng cái đội giảm tô nó về nó làm thì ai là cái thành phần trước đây là chủ tịch nhưng làm phó lí cho thời Pháp này, lí trưởng cho thời Pháp này, chánh tổng cho thời Pháp này, thế rồi thì thư kí cho thời Pháp này thì lúc bấy giờ xem trong cái điều lệ của đảng thì giảm tô là các anh sẽ quy lên thành phần. Anh giảm tô xong thì lại bắt đầu cải cách ruộng đất thì lấy cái ruộng đất của nhà giàu chia cho người nghèo.

Tức là khi đội giảm tô về thì không phối hợp với chính quyền địa phương ạ?

Phải phối hợp với dân chứ.

Ý cháu hỏi là bên uỷ ban hay đoàn thể có phối họp với đội giảm tô không hả bà?

Có chứ, nó phải phối hợp với mình nó mới làm được cái nhiệm vụ ấy chứ, không phối hợp nó làm làm sao được.

Đội giảm tô làm công việc bắt rễ lấy cốt cán như thế nào hả bà?
Họ cũng tuyên truyền bằng chính sách mới bắt được rễ.

Khi làm giảm tô thì họ làm những gì hả bà? 
Làm giảm tô thì nó làm tuyên truyền chính sách, rồi người nào nhiều ruộng đất thì phải tự mà bỏ ra, đến lúc cải cách ruộng đất thì nó mới quy lên thành phần.

Tức là khi giảm tô thì chưa quy lên thành phần, chưa tịch thu ruộng đất ạ?
Chưa, lúc bấy giờ là tự bỏ ra. Nếu anh không bỏ ra thì đến lúc cải cách thì anh lên thành phần. Bởi vì người ta thông chính sách rồi, không vấn đề gì.

Giảm tô là yêu cầu địa chủ giảm tô cho những người làm ruộng tô cho họ ạ?

Chưa, chưa nói chuyện gì, đến lúc cải cách nó mới đấu đá.

Ở mình là cải cách năm 54 hay năm 55 hả bà?

Không nhớ là năm 55 hay 56 gì đấy.

Tức là sau Điện Biên Phủ hả bà?

Ừ. Sau Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ 54 thì đến năm 55, 57 thì là giảm tô xong, giảm tô xong cái nó cải cách ngay.

Bà không tham gia gì vào đợt giảm tô và cải cách hả bà?

Không, không làm.

Khi cải cách thì gia đình bà có bị quy lên không ạ?

Quy lên, lúc ấy nó cho nghỉ một thời gian.

Tức là ảnh hưởng đến công tác của bà ạ?

Ảnh hưởng đến công tác đấy. Nó cho nghỉ coi như thế là mất mất 3 tháng. Nghỉ 3 tháng đến lúc cái đội sửa sai nó về thì kiện, kiện lên tận tỉnh ấy, xong đến luc cái đội sửa sai nó về thì nó lại trả lại mình, không có vấn đề gì.

Đội cải cách là đội khác đội giảm tô hả bà?
Cải cách khác, giảm tô khác mà cái đội nó về sửa sai lại khác, chứ nó không chung nhau.

Ở mình cải cách thì có nhiều địa chủ bị đấu tố không hả bà?

Có ông Bùi Văn Loan là một, Thị Lộc là hai, ông Tới là ba, Phó Hội Soòng là bốn, gia đình nhà ông Cư là năm, với lại ông Bá Đội là sáu, Bá Đức là bảy. xã này có 7 địa chủ thôi, thế nhưng mà riêng có một địa chủ cường hào, còn tinh là địa chủ nó chỉ bóc lột thôi.

Địa chủ cường hào thì bị xử tử hả bà?

Không, không xử bắn, coi như thế là anh không được quyền gì cả.

Tức là không bị xử bắn ạ?

Không bị xử bắn.

Ở xã mình thì không có ai bị xử bắn hả bà?

Có anh Bích anh ấy bị xử bắn, xử bắn ở cái ý là anh ấy lại công tác mật, gia đình nó lại thế này, lúc bấy giờ ở dưới Việt Yên ấy là có một số gia đình nó không có ruộng đất thì đến nhà cái ông cụ đẻ ra cái anh Bích ấy thì là ông cụ bao rồi thì ông cụ cho ruộng cày bừa cấy hái làm lấy mà ăn, thì đến lúc cải cách thì nó cho là ông cụ bóc lột sức của người lao động, nó quy lên thành phần bóc lột, phải trả nợ máu của nông dân thế là đến lúc vừa mới bắn xong thì là chỉ thị đưa về đến nơi, về thì anh ấy chết mất rồi.

Đó là ông Tô Văn Bích hả bà?

Tô Văn Bích đấy. Đấy, cái dân đấy, cái dân mà gia đình ông ấy nuôi nấng ruộng đất cho ăn cho ruộng, cho trâu cho bò cày bừa thì hàng năm chỉ có là mỗi một mẫu thì trả ông cụ độ 1 tạ hay là hơn 1 tạ đấy, thế thì mình vẫn có ăn. Nhưng mà bấy giờ cái thời kí cải cách lắm thằng nó cũng đểu giả lắm, coi như thế là oan uổng nhiều chứ, thế nhưng sau đến sửa sai thì trả lại thành phần hết, riêng chỉ có anh Trát là anh ấy ngang, anh ấy bướng, anh ấy bố láo là người ta không trả cho thôi, nó chỉ trả cho con chứ bố nó không trả.

Khi đó ruộng đất gia đình bà có bị tịch thu không hả bà?

Khi đó tao phân tán hết rồi chứ.

Tức là phân tán khi giảm tô ạ??

Trước khi giảm tô là phân tán rồi chứ, cống hiến hết, những ai không có ruộng cho hết rồi, cho để làm.

Thế nên khi cải cách là không sao ạ?

Không có vấn đề gì.

Ruộng tịch thu thì người ta chia cho nông dân như thế nào hả bà?

Chia theo khẩu. Bây giờ ví dụ như là tính tổng số ruộng của cái xã Phồn Xương này nó có mấy nghìn mẫu, rồi mới tổng số cái khẩu ấy, cái khẩu không có ruộng ấy là bao nhiêu thì bấy giờ người ta mới bình quân. Ví dụ như nhà tao 5 người được chia 5 sào. Đấy là cấy một vụ thì 5 sào, còn cấy 2 vụ thì chia cho 5 sào nữa, là 5 người thì gia đình ấy có 1 mẫu, đủ sống rồi còn gì nữa.

Tức là trẻ con người già đều được tính khẩu hết ạ?

Chia hết mà.

Những nhà mà có nhiều hơn ruộng chia thì có bị thu lại không hả bà?

Lấy hết chứ.

Lấy hết rồi mới chia theo đầu người ạ?

Ừ, chia đồng tầy chứ. Lấy hết. Bây giờ ví dụ như nhà tao lúc bấy giờ có 12 mẫu thì bố tao bán đi 2 mẫu, còn 10 mẫu thì sau có chính sách về một cái thì là ai ấy thì là cho luôn, cho luôn lám. Có cái anh ấy làm phó lí còn chả có ruộng thì nhà tao cho hẳn hai mẫu. Đến lúc giảm tô thì dân nó báo cáo lên là nhà ông ấy như thế là ruộng nhiều phải mượn người ở chăn trâu, rồi mượn người cấy người hái. Mượn người ở chăn trâu là bởi vì cái điều kiện ở nhà có ba con trâu mà mình thì cứ công tác, bố mẹ thì lại chăm về ruộng đất rồi lại trồng mầu, thế là mượn cái đứa, bây giờ nó ở bên cái xóm Trung này này, cô ấy gọi là cô Huấn, nó ở. Nó chẳng biết chữ, nó chẳng biết cái gì sất cả, khổ. Tối đến thì bảo "Đấy, bây giờ đi học bình dân học vụ đấy", thanh niên nó cũng tổ chức bình dân, mày ấy thì chị cho đi học, chị cho mua sách mua bút mua mực cho em đi học. Nó bảo "Em chả học". Thế thì mới bảo "Nếu mày không đi học thì ở nhà  tao dạy vậy". Thế là mượn cái đứa ấy. Còn cái anh Đán ấy thì dạy nó trước. Mượn nó thì nó ở cho được 3 năm thì là nó chăn trâu cho. Nó ở 3 năm thì là dạy nó đọc thông viết thạo. Đến lúc cái cô Huấn này thì nó ở được có 2 năm. Bảo thôi thì tổi đến cứ dạy nó, chúng nó không biết chữ thì mới bảo "Thôi thì tối đến tao chịu khó tao dạy". Cái thằng Đán ấy thì mới bảo "Đán ơi Đán, bây giờ thì ở ngoài kia thanh niên nó tổ chức dạy bình dân học vụ đấy thì chị mua sách cho am đi học". Nó bảo là "Em chả học, chả làm gì bằng chữ" thì mới bảo "không làm gì bằng chữ nhưng mà sau này có đi đâu thì cũng phải ấy chứ. Ví dụ sau này mày có đi bộ đội thì mày cũng viết thư về cho gia đình chứ". "Ôi giời, em chả cần". Thế thì xong mới bảo "Thôi thế thì mày xấu hổ mày không đi học thì ở nhà chị dạy". Thế rồi thì nó ở 3 năm cứ dạy thì nó cũng đọc được, viết được.
Như thế là nhà bà không bị tố vì thuê người ở ạ?

Không, cũng có người tố nhưng mà người ta bảo "Lúc bấy giờ nó còn công tác. Ông bà ấy già rồi mà nó công tác thì phải mượn người chăn trâu, chăn bò chứ". Cũng có người tố nhưng sau nhiều người người ta đấu tranh cho người ta bảo "Không, không nhà nó không lên thành phần". Nhưng mà nó vẫn lên thành phần bóc lột mất 3 tháng thây, nó cho mình nghỉ, bảo "Thôi, nghỉ cũng được". Tức thì lúc bấy giờ mới làm đơn lên huyện xong làm xuống tỉnh thì đến lúc sửa sai các anh ấy cầm cái đơn ở trên tỉnh về, hôm ấy cũng họp dân, cái chị ấy gọi là chị Gạo mới bảo là "Hôm nay  tuyên bố với dân là trước đây sai, sai là sai ở dân, dân là bảo gia đình chị 221 là gia đình bóc lột, theo như cái đơn chị ấy làm ở trên tỉnh xét thấy thì không phải". Lúc bấy giờ nó trả lại mình.

Bà có vào đảng không hả bà?

Có chứ.

Bà vào đảng năm nào hả bà?

Năm 48.

Ai vận động bà vào đảng hả bà?
Lúc bấy giờ thì các anh ở đây đông.Chị Quế chị ấy về vận động chứ. Đợt tao là đợt thứ 2 có 8 người. Xong thì là đến lúc cái anh Tám mà ở công an tỉnh ngày xưa ấy, anh ấy cùng đi cảm tình với tao một khoá đấy. Coi như thế là năm 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 đến 55 thì là sang chính sách thì là các anh ấy, lúc bấy giờ thì là cái anh trưởng thôn mà phụ trách thuế nông nghiệp đấy, nhà mình chỉ phải đóng hết có một tạ rưỡi thôi, mấy hôm nữa nó lại thu, lại đưa giấy về nhà bảo nhà chị còn phải đóng một tạ nữa. Thế xong tôi mới bảo, thế bây giờ các anh đưa cái sổ thuế đây cho tôi xem. Thế bắt đầu đưa xem thì nó có một cái ma lem tính thuế ấy thì tao bảo "nếu nhà tôi đóng tạ rưỡi thì nhà tôi đã thừa 10 cân rồi. Thế bây giờ các anh bảo nhà tôi đóng thêm một tạ thì đóng cho ai. Thế những người này đã đóng chưa?" thì cuối cùng nó cho mình là phản lại cách mạng, phản lại đảng. Thế là nó thu dung mình 6 tháng, sau đến lúc rồi tao mới hỏi đến thì các anh ở tỉnh các anh mới bảo''cái phần này là do ở xã, với ở ấy thôi chứ còn huyện không có vấn đề gì, mà tỉnh chúng tôi cũng không có vấn đề gì về cái đảng viên của chị, bây giờ chỉ có ở xã thôi". Xong rồi đến cái năm 59 các anh ấy bảo "Bây giờ chị đi học lại cảm tình" thì bảo "Thôi, thôi, tôi không đi nữa đâu, là vì trong từng ấy năm nhà nước cắt của tôi bao nhiêu năm còn lại trả tôi bao nhiêu năm chứ tôi không làm gì sai với đảng cả. Không làm gì. Bây giờ chỉ có nghe một vài người dân mà ấy tôi thì tôi không ấy. Thôi thế bây giờ tôi giao giả lại đảng cho các anh tôi chẳng vào nữa".
Như vậy là bà được vào Đảng từ thời chống Pháp ạ?

Ừ.

Khi đó bà có thích vào Đảng không hả bà??

Ối giời ơi, vào chứ, vào từ lúc bấy giờ chứ. Mình biết là mình vào thì sẽ vất vả rồi, coi như là cái gì cũng cứ thằng đảng viên là phải đầu tàu, kể cả từ ở gia đình, cư xử với bố mẹ, cư xử với dân làng. Lúc bấy giờ nó không như bây giờ.
Khi đó bà có thích được vào đảng không hả bà?

Ai mà chả thích vào.

Biết là sẽ vất vả như thế mà vẫn thích vào đảng hả bà?

Vẫn thích vào chứ. Khổ trước sướng sau. Đến bây giờ là vinh dự lắm đấy, đảng viên là vinh dự lắm đấy.

Vào đảng lúc đó thì có khó không hả bà?

Lúc đầu người ta giới thiệu thì nó còn phải điều tra, phải theo dõi mình mãi chứ. Nó còn theo dõi mãi đến lúc nào mà mình không mắc mớ một cái gì thì nó mới đưa mình vào để đưa mình đi cảm tình chứ.
Ai giới thiệu bà vào đảng hả bà?

Lúc bấy giờ thì ông Giáp nhưng ông ấy chết rồi. Ông ấy là bí thư ông ấy giới thiệu. Bây giờ nói chung là tầng lớp các anh ấy cùng công tác, các anh ấy hơn tuổi các anh ấy chết hết rồi. Riêng ở cái làng này là có mỗi một mình tao là sống từ cái thời kì ấy cho đến bây giờ thôi chứ còn các anh ấy chết hết rồi.

Khi đó thì tầng lớp nào thì là được kết nạp nhiều hả bà?

Tầng lớp nông dân. Cố nông, bần cố nông.
Khi đó thì bà không thuộc về tầng lớp đó phải không ạ?

Không thuộc về tầng lớp đấy thì nó mới giới thiệu, thấy mình tích cực, coi như thế là có xu hướng với đảng thì giới thiệu.

Khi đó bà thuộc tầng lớp nào hả bà?

Thuộc tầng lớp trung nông. Theo như cái điều lệ Bác nói là trung nông lớp trên, trung nông vừa vừa này, cái thành phần bóc lột như trung nông lớp trên đấy, nếu nói như bây giờ là dân mình đại bộ phận là trung nông lớp trên rồi, nó giàu có mà, nó không nghèo.
Khi đó bà có phải dự bị lâu không hả bà?

Phải dự bị mất ba tháng.

Trung nông lớp trên vẫn là dự bị 3 tháng hả bà?

Ừ, dự bị mất 3 tháng, theo dõi mất 3 tháng, rồi đến lúc cuối cùng nó gửi đi học cảm tình thì mất mất 1 tuần, xong về thì nó còn giao việc nữa cho mình làm, giao việc cho mình làm xem mình có làm được không , làm xong thì là đến tháng 3 năm 48, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng12 thì đến tháng 1 năm 59 thì được tuyên bố chính thức.
Năm 59 hay năm 49 hả bà?

Năm 49 thì tuyên bố chính thức.

Bà có phải đi học chỉnh đảng chỉnh huấn không hả bà?

Có chứ, phải đi học trường đảng chứ.

Có đi học chỉnh đảng không ạ?

Ừ, học chỉnh đảng, có chứ, cũng có đi đấy.

Chỉnh đảng là học ở địa phương ạ?

Là học cho mình này này, tự thân mình này này để chỉnh đốn cái thân mình này này.

Học trong mấy tháng hả bà?

Cái đấy thì chúng tao chỉ học có nửa tháng thôi.

Học ở đâu hả bà?

Học ở trên huyện ấy.

Học trong năm năm mấy hả bà?

Năm 48, 49, 50, 51 đến năm 52 thì học.

Học chỉnh đảng là học về những cái gì hả bà?

Ôi giời, nhiều thứ lắm. Kiểm điểm đảng rồi kiểm điểm tư cách con người rồi kiểm điểm nhiều thứ lắm.

Tức là chỉnh đảng chủ yếu là phê bình và tự phê bình ạ?

Ừ đấy, kiểm điểm đấy. Bấy giờ nó gọi là kiểm điểm, bây giờ mới gọi là tự phê bình. Bấy giờ nó gọi là kiểm điểm, kiểm điểm đảng viên đấy. Nhiều lắm. Mỗi một năm là có một kì để đảng viên đi.

Như vậy là bà đi học năm 52 ạ?

Năm 52.

Cán bộ giảng dạy là từ trên cử về ạ?

Các anh ấy ở tỉnh hết.

Đợt học đó là chỉ của xã mình thôi hay cả các xã trong huyện ạ?

Của tất cả các xã nữa chứ không riêng một xã. Nó mở chung một huyện, tức là có bao nhiêu xã thì mở.
Học công khai hay là phải học bí mật trong rừng hả bà?

học công khai chứ, học ở hội trường hẳn hoi chứ, biểu ngữ biểu nghiếc, khẩu hiệu khẩu hiếc đàng hoàng chứ.

Thời gian mình đi học như thế thì có được nuôi ăn nuôi ở không hả bà?

Có nuôi ăn, có chỗ ở. Thế nhưng mà bấy giờ ăn bột mì, ăn cơm ngô độn, bột mì độn, cơm ngô cũng độn chứ làm gì có ăn như bây giờ. Hội nghị cũng thế, hội nghị cũng một phần gạo hai phần ngô, hai phần bột mì.

Khi đó đihọc chỉnh đảng thì có nói gì về việc giảm tô năm 53 không hả bà?

Có chứ, phải nói hết chứ, thông báo hết chứ. Rồi cải cách, rồi thì giảm tô, rồi thì sửa sai, nói hết chứ. Học phải có hết chứ.

Tức là học những chủ trương chính sách của đảng ạ?

Ừ. Còn kiểm điểm đến những chính sách ấy, đảng viên nào có sai sót không.

Khi đó bà đã được nghe gì về tư tưởng của Mao Trạch Động chưa hả bà?

Có rồi, nghe rồi. Được nghe tức là được các anh ấy giảng, tức là Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, ở Đảng thì coi như thế là Các Mác, Ăng-ghen, Lê Nin, Xtalin.
Có được học về tư tưởng của ông Mao Trạch Đông không ạ?

Có chứ, được học hết.

Tức là được học cả tư tưởng ạ?

Ừ, học cả tư tưởng của các cụ ấy chứ.

Đó là từ thời chống Pháp hay là sau đó ạ?

Chống Pháp chứ. Có những người Đảng viên còn không biết lãnh tụ là gì ấy, không biết lãnh tụ là ai, sau bảo "Tôi chỉ được nhìn cái ông râu xồm kia là ông Tây thôi". Cả hội nghị phá ra cười, bảo đấy là Lê Nin, Xtalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, đấy là các cụ lãnh đạo đảng đấy, chính sách của các cụ nghĩ ra cái đảng viên đấy, tổ chức thành đảng đấy, điều lệ đảng đấy. Khi vào phải tuyên thệ chứ, phải nhớ ai là lãnh tụ chứ.
Sau 3 tháng đình chỉ công tác thì bà lại hoạt động bình thường ạ??

Không, nghỉ cho đến năm 59 tao mới lại làm.
Lúc đó thì bà không ở trong đảng nữa ạ?

Không. 

Đến năm bao nhiêu thì bà nghỉ hưu ạ?

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 thì nghỉ.

Bây giờ thì bà có được hưởng lương không hả bà??

Chỉ được huân hai thì được ít tiền thôi chứ lương ở xã tao có làm đâu.
Tức là được huân chương chống Pháp hạng hai ạ?

Ừ.

Bình thường thì bà có hay kể chuyện về công tác của mình cho con cháu nghe không hả bà?

Ít khi lắm.

Con cháu bà có hỏi về những chuyện công tác ngày xưa của bà không ạ?

Nó nhiều lúc nó cũng hỏi đến ví dụ như Bác Hồ, hiện tại đây thì nó hỏi cụ Đề Thám. Hỏi đến lí lịch Bác Hồ, lí lịch cụ Đề Thám, ví dụ chúng nó học đến nó hỏi thì mình lại bảo nó.

Chứ còn về chuyện công tác của bà ngày xưa thế nào thì bà không hay kể ạ?

Không, không hay kể.
(Hết băng ghi âm ngày 24 tháng 5 năm 2010)
